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Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xóa  đói Giảm nghèo đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt vào đầu năm 2002. Bản chiến lược này đề ra các mục tiêu, các định hướng 
phát triển, các cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực; là bộ phận không thể tách rời của 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010 và các kế hoạch 5 năm 2001-2005 và 
2006-2010.  

Với quyết tâm cao của Chính phủ tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, sự nỗ lực phấn 
đấu của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và của toàn dân, cùng với sự hợp tác có hiệu 
quả của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong tăng 
trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì tốc cao, ổn định. Hiệu 
quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực xã hội cũng có những 
chuyển biến tích cực: các hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa… tiếp 
tục phát triển; công tác xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, 
đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện. 

Tuy nhiên, trong bước đường phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới, Việt Nam vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn thách thức: Quy mô nền kinh tế nhỏ bé, tăng trưởng kinh tế chưa thật 
ổn định, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh tế còn thấp… Một số lĩnh vực xã hội còn nhiều 
vấn đề bức xúc… Để vượt qua những khó khăn thách thức này, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục 
đổi mới kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực phục vụ cho tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế… đồng thời phải tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy 
nhanh quá trình hội nhập, sớm đưa nền kinh tế ra khỏi tình trạng kém phát triển.  

 
I. THỰC TRẠNG VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2001-
2005 

Trong 5 năm 2001-2005, bên cạnh những thuận lợi như tình hình chính trị - xã 
hội tiếp tục ổn định, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng, nguồn lực sản xuất 
của nhiều ngành kinh tế đã được tăng lên,... Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó 
khăn thách thức, nhất là các dịch bệnh mới xuất hiện (dịch SARS và dịch cúm gia 
cầm), thiên tai ở một số vùng trong cả nước...  
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 Ở ngoài nước, tình hình chính trị - an ninh quốc tế sau sự kiện 11/9/2001 ở 
Mỹ có những diễn biến phức tạp; những biến động về giá cả trên thị trường quốc 

tế, thiên tai xảy ra trên thế giới, đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đất nước.  
Tuy nhiên, Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt 

được những thành tựu rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xóa 
đói giảm nghèo. Hầu hết các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2001-2005 đều đạt và vượt kế 
hoạch.  
 
1. Một số thành tựu về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo 

Trong 5 năm 2001-2005, nền kinh tế vẫn duy trì được khả năng tăng trưởng khá 
nhanh và tương đối bền vững. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm ước thực hiện 
7,5%/năm, đạt mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2001-2005. Đây là thành tựu rất 
lớn của Việt Nam trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng ở mức khá cao so với các nước trong 
khu vực và trên thế giới1. 

Bảng 1 : So sánh tăng trưởng kinh tế qua hai thời kỳ 1995-2000 và 2001-2005 

Đơn vị tính: % 

Chỉ tiêu Thời kỳ 
1996-2000 

Thời kỳ 
2001-2005 

1. Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong nước 6,9 7,5 
Trong đó:   
Khu vực nông, lâm, thủy sản 4,4 3,8 
Khu vực công nghiệp xây dựng 10,6 10,2 
Khu vực dịch vụ 5,7 7,0 

2. Tốc độ tăng giá trị sản xuất   
Nông, lâm, thủy sản 5,8 5,5 
Công nghiệp 13,9 15,9 
Dịch vụ 6,8 7,6 

3. Thu Ngân sách nhà nước so với GDP 20,7 23,8 
4. Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 21,5 17,3 
5. Tạo việc làm bình quân năm (triệu người) 1,22 1,5 

 

                                                 
1 Theo đánh giá của ngân hàng thế giới, bình quân 5 năm 2000 - 2004 kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,7%, 

Hàn Quốc 4,7%, Indonesia 4,6%, Malaysia 4,3%, Philippine 4,2%, Singapore 2%, Thái Lan 5,3%. 
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Một số thành tựu nổi bật: 
(1) Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước; chất 

lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh từng bước được cải thiện. 
Tính bình quân 5 năm 2001-2005, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,5%, trong 

đó nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,8%; công nghiệp và xây dựng đạt 10,2%; các ngành 
dịch vụ đạt 7,0%. 

Qui mô tổng sản phẩm trong nước của nền kinh tế năm 2005 đạt gấp đôi năm 
1995;  Năm 2005, ước GDP là 837,8 nghìn tỷ đồng theo giá hiện hành, bình quân đầu 
người  trên 10 triệu đồng (tương đương 640 USD) cao hơn mức trung bình của nhóm 
nước có thu nhập thấp2. 

Nhiều sản phẩm và dịch vụ chủ yếu đã có năng lực cạnh tranh khá như: gạo, cà 
phê, trái cây đặc sản, hạt điều, hạt tiêu, thuỷ sản3, các loại đồ uống, hàng thủ công mỹ 
nghệ, các mặt hàng đồ gỗ, động cơ điêzen công suất nhỏ, các loại săm lốp ô tô, lốp xe 
máy, ắc quy, chất tẩy rửa, biến thế, cáp điện, dịch vụ xây dựng... Năm 2005, bảy sản 
phẩm xuất khẩu vượt trên 1 tỷ USD là dầu khí, dệt may, da giày, thuỷ sản, điện tử, đồ 
gỗ và gạo. 

(2) Các khu vực kinh tế đều có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển 
dịch đúng hướng và chất lượng sản phẩm có nhiều cải thiện. 

a) Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, 
ngư nghiệp tăng bình quân trong 5 năm khoảng 5,5%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra là 
4,8%, trong đó nông nghiệp tăng 4,2%; lâm nghiệp tăng 1,3%; ngư nghiệp tăng 12,2%. 
Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân 3,8%/năm (mục tiêu 
đề ra là 4,3%).  

Kinh tế nông thôn phát triển theo hướng đa dạng hoá ngành nghề, tăng tỷ trọng 
của công nghiệp và dịch vụ, giảm sản xuất thuần nông. Nhiều làng nghề được khôi 
phục và phát triển. Cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, thuỷ lợi, cấp 
điện, trường học, bệnh xá, trạm xá, chợ...  được cải thiện. Đời sống của đồng bào ở 
nhiều vùng nông thôn đã được nâng lên. Tỷ lệ số hộ nông dân có nhà kiên cố và 
phương tiện sinh hoạt đắt tiền đã tăng lên.  

b) Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Giá trị sản xuất 
công nghiệp tăng bình quân 15,9%/năm, cao hơn 2,8% so với mục tiêu đề ra và cao 
hơn so với 5 năm trước4, đặc biệt khu vực ngoài quốc doanh có tốc độ tăng trưởng cao 

 
2 Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới năm 2004, mước thu nhập trung bình của 59 nước thu nhập thấp là 510 
USD/người.  
3 Nhiều nông sản xuất khẩu chiếm vị trí  nhất nhì thế giới về khối lượng như gạo, cà phê,  hồ tiêu, hạt điều.  
4  Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm 1996- 2000 tăng 13,9%, trong đó kinh tế nhà nước 9,8%; khu vực ngoài 

quốc doanh là 11,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 22,4%. 
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nhất, đạt 21,8%. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng bình quân trên 
10%/năm. Năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của nhiều ngành, nhiều sản 

phẩm tăng lên đáng kể, đáp ứng cơ bản nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và đóng góp 
lớn cho xuất khẩu.  

c) Các ngành dịch vụ có bước dịch chuyển tích cực, theo hướng đáp ứng tốt hơn 
các nhu cầu về sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. Giá trị sản xuất của 
các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm khoảng 7,6%, cao hơn kế hoạch đề ra. Giá 
trị tăng thêm của ngành dịch vụ tăng bình quân 7,0%/năm cao hơn kế hoạch là 6,2%.  

Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá. Tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng trong GDP đã tăng lên đáng kể. Trong 
từng ngành đã có chuyển dịch cơ cấu, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao hiệu quả; 
việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn đạt được nhiều kết 
quả. Cơ cấu vùng kinh tế được điều chỉnh một bước theo hướng phát huy lợi thế từng 
vùng, kinh tế của từng vùng đều có sự phát triển và đóng góp của mỗi vùng vào tăng 
trưởng chung đã liên tục gia tăng, nhất là các vùng động lực và các tỉnh có cửa khẩu 
đường biên. Các chính sách đầu tư phát triển đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số đem lại kết quả thiết thực về kinh tế - chính trị - xã hội. Tỷ 
trọng lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã tăng lên trong cơ cấu 
lao động xã hội. Nền kinh tế phát triển với sự đóng góp của các loại hình sở hữu và các 
thành phần kinh tế. 

(3) Kinh tế vĩ mô và các cân đối chủ yếu trong nền kinh tế có nhiều cải thiện. 
a) Cân đối tích luỹ - tiêu dùng được bảo đảm khá vững chắc. Tổng quỹ tiêu dùng 

vẫn tăng khá, bình quân khoảng 7,6% so với chỉ tiêu đề ra là 5,5%. Tiêu dùng bình quân 
đầu người 5 năm qua tăng bình quân khoảng 6,2%. Đời sống của nhiều bộ phận dân cư 
được cải thiện nhanh, đồng thời tiêu dùng trong nước đã thực sự trở thành một trong 
những động lực tăng trưởng trong 5 năm qua. 

b) Tài chính quốc gia tiếp tục được củng cố và cải thiện, góp phần ổn định kinh tế vĩ 
mô và khai thác tốt hơn các nguồn tài lực. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm tăng bình 
quân 18,3%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng giá cộng lại. Cơ cấu 
thu ngân sách đã bước đầu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các nguồn thu ổn 
định từ sản xuất trong nước, giảm tỷ trọng các nguồn thu từ yếu tố bên ngoài. Cơ cấu 
chi ngân sách nhà nước có bước chuyển biến tích cực. Chi đầu tư phát triển chiếm xấp 
xỉ 30% tổng chi ngân sách nhà nước và tương đương 8,5% GDP. Bội chi ngân sách 
nhà nước hàng năm được duy trì ổn định, trung bình hàng năm khoảng 4,86% tổng sản 
phẩm trong nước5.   

c) Hoạt động tiền tệ được điều hành linh hoạt, vừa kiểm soát được lạm phát, vừa 
hỗ trợ tích cực cho quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nguồn vốn 

 
 5 Theo cách tính của quốc tế, tỷ lệ bội chi ngân sách vào khoảng 2,5-3% 
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huy động tăng bình quân hàng năm 23,1%, tương đương với kế hoạch đề ra là 20-
25%. Dư nợ cho vay toàn nền kinh tế bình quân tăng khoảng 25,3%, cao hơn kế 

hoạch đề ra là 22%. Đến cuối năm 2005, dự kiến nợ xấu chiếm khoảng 4% tổng dư nợ 
tín dụng, giảm nhiều so với những năm đầu của kế hoạch 5 năm6. 

Nhờ thực thi chính sách tài chính lành mạnh, chính sách tiền tệ mềm dẻo, linh 
hoạt nên đã cơ bản duy trì được hệ thống giá ổn định; quan hệ tiền hàng hợp lý, tỷ lệ 
lạm phát nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ số giá bình quân 5 năm khoảng 5%/năm7. Tỷ 
giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ nhìn chung ổn định, tăng bình quân 
hàng năm 2,2%. 

d) Cân đối vốn đầu tư phát triển liên tục được cải thiện qua các năm, nguồn vốn 
đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá, nhất là nguồn vốn từ dân cư và khu vực tư nhân, 
tạo khả năng hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư phát triển đã đề ra, góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và ổn định xã hội. 

Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (theo giá hiện hành) tăng bình quân 
18%/năm. Tỷ lệ bình quân vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP là 37,5%8. 
Huy động nguồn vốn trong nước đạt khá, chiếm trên 70% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 
tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư vào những mục tiêu phát triển ưu tiên của đất 
nước như nông nghiệp và nông thôn, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội... 

(4), Hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế có bước tiến quan trọng. 
Quan hệ quốc tế được mở rộng, các cam kết quốc tế được triển khai thực hiện tốt; đồng 
thời đã tiến hành ký kết nhiều hiệp định đa phương, song phương, tạo bước phát triển mới 
về kinh tế đối ngoại. Thị trường xuất khẩu được duy trì và mở rộng; tổng kim ngạch xuất 
khẩu tăng 17,3%/năm, vượt kế hoạch đề ra; tổng kim ngạch xuất khẩu đã chiếm trên 50% 
GDP; riêng năm 2005 tổng kim ngạch xuất khẩu chiếm trên 60% GDP và đạt gần 390 
USD/người. Nguồn vốn tài trợ phát triển chính thức (ODA) liên tục tăng qua các năm; 
nguồn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tăng khá, có chuyển biến tích cực và bước 
đầu đã có một số dự án đầu tư ra nước ngoài.  

(5) Chất lượng nguồn nhân lực có bước chuyển biến; khoa học công nghệ có tiến 
bộ. Đổi mới giáo dục cùng với việc củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, việc 
triển khai phổ cập giáo dục trung học cơ sở đã đạt được những kết quả nhất định. Số 
học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi ngày càng cao, năm học 2004-2005 đạt 97,5. Học 
sinh trung học cơ sở tăng bình quân 2,8%/năm. Quy mô giáo dục phổ thông tiếp tục 
phát triển, số học sinh trung học phổ thông tăng bình quân 5,7%/năm. Quy mô tuyển 
mới đại học và cao đẳng bình quân tăng 7,6%/năm, trung học chuyên nghiệp bình quân 
tăng 13,8%/năm, dạy nghề tăng bình quân 8,4%/năm. Hệ thống các trường sư phạm 

 
6  Năm 2001 tỷ lệ nợ xấu là 8,53%, năm 2002 là 7,15%, năm 2003 là 4,8%, năm 2004 khoảng 4%. 
7 Chỉ số giá tiêu dùng năm 2001 tăng 0,8%; năm 2002 tăng 4%; năm 2003 tăng 3%; năm 2004 tăng 9,5%; năm 

2005 tăng 8,4%.  
8 Tỷ lệ đầu tư so với GDP đã tăng lên đáng kể: từ 35,4% năm 2001; 37,2% năm 2002; 37,8% năm 2003; 38,4% 

năm 2004  và ước năm 2005 đạt 38,9%. 
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tiếp tục được mở rộng. Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tăng, cơ sở vật 
chất được cải thiện. 

 

Khoa học và công nghệ có bước phát triển mới, quy mô và hiệu quả hoạt động 
khoa học và công nghệ bước đầu được nâng lên. Tiềm lực và trình độ khoa học và 
công nghệ trong nước đã có bước phát triển đáng kể, đã triển khai nhiều đề tài nghiên 
cứu ứng dụng, góp phần đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong các ngành sản 
xuất và dịch vụ. Ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ ngày một tăng 
thêm. Đặc biệt việc chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp được tăng cường, 
góp phần nâng cao sức cạnh tranh. Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đã phục vụ 
tốt cho phát triển kinh tế - xã hội.  

(6) Lĩnh vực văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường, nhất là xoá đói giảm nghèo đã 
đạt được kết quả quan trọng, kết hợp hài hoà hơn với phát triển kinh tế và từng bước 
có chuyển biến tích cực.  

Hoạt động văn hóa, thông tin, báo chí tiếp tục phát triển đa dạng, có nhiều đổi 
mới về nội dung và hình thức góp phần cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân. Đến 
năm 2005, sách xuất bản bình quân đầu người đạt 4,2 bản, báo 8,4 bản/năm. Khoảng 
90% số hộ xem được Đài truyền hình trung ương. 

Lĩnh vực lao động và việc làm đã được sự quan tâm của các ngành, các cấp, trong 
5 năm qua số người được giải quyết việc làm khoảng 7,5 triệu. Tỷ lệ sử dụng thời gian 
lao động của lao động nông nghiệp đã tăng từ 74,2% năm 2000 lên 80% năm 2005. Tỷ 
lệ thất nghiệp khu vực thành thị đã giảm từ 6,44% năm 2000 xuống còn 5,3% năm 
2005.  

Bình đẳng về giới có nhiều tiến bộ. Vai trò của người phụ nữ trong xã hội đã 
được nâng lên. Tỷ lệ học sinh nữ so với học sinh nam trong các trường trung học đã 
tăng lên từ 86% năm 1993 lên 94,5% năm 2003. Tỷ lệ này ở các trường đại học cũng 
tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ đại biểu nữ trong Quốc hội vào khoảng 27,3% và là nước đứng 
đầu ở Châu á. 

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng; mạng lưới y tế được củng 
cố và nâng cấp, hoạt động y tế dự phòng được đẩy mạnh; một số dịch bệnh mới phát 
sinh được khắc phục nhanh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 31,9% năm 
2001 xuống còn 25% vào năm 2005. Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi năm 2005 giảm 
xuống còn 18‰, và trẻ em dưới 5 tuổi là 30‰ bằng với mức phổ biến ở những nước có 
thu nhập đầu người cao gấp 2-3 lần Việt Nam. Sản xuất thuốc chữa bệnh trong nước cũng 
đã phát triển đáp ứng trên 40% nhu cầu thuốc chữa bệnh cho nhân dân.   

Hoạt động bảo vệ môi trường có nhiều cải thiện. Đến năm 2005, độ che phủ rừng 
đạt 37,4%; tỷ lệ người sử dụng nước sạch ở nông thôn là 62%. Giảm thiểu các cơ sở 
sản xuất gây ô nhiểm và từng bước đầu tư giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường.  

Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được thành tựu nổi bật, nhiều biện pháp xóa đói 
giảm nghèo đã được triển khai thực hiện tốt. Người nghèo đã từng bước được tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng ở vùng nghèo, xã nghèo đã được tăng cường 
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 nhất là đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến 
nay đã có 56% số xã đã được đầu tư đủ 8 công trình hạ tầng theo quy định; 70% số 

xã đã xây dựng được 5 công trình hạ tầng chủ yếu; 30/49 tỉnh có 100% số xã có đường ô 
tô đến trung tâm xã. Cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng 143 trung tâm cụm xã với 
nhiều công trình hạ tầng thiết yếu...  Hộ nghèo theo chuẩn Việt Nam (theo chuẩn nghèo 
giai đoạn 2001-2005) đã giảm hơn một nửa so với năm 2001 từ 17,5% xuống còn 7% 
năm 2005. Đời sống của người nghèo đã được nâng lên một bước.  

Bảng 2: Tỷ lệ nghèo đói 2000-2005 (theo chuẩn quốc gia 2001-2005) 

 
Tỷ lệ hộ 

nghèo năm 
2000 (%) 

Số hộ 
nghèo năm 
2004 (hộ) 

Tỷ lệ hộ 
nghèo năm 
2004 (%) 

Tỷ lệ hộ 
nghèo năm 
2005 (%) 

(*) 

1. Đông Bắc 22,35 179.872 10,36 8,0 
2. Tây Bắc 33,96 81.986 14,88 12,0 
3. ĐB sông Hồng 9,76 289.647 6,13 5,15 
4. Bắc Trung Bộ 25,64 302.431 13,23 10,50 
5. Duyên hải Nam Trung 
Bộ 22,34 164.289 9,56 8,0 

6. Tây Nguyên 24,90 111.508 13,03 11,0 
7. Đông Nam Bộ 8,88 58.222 2,25 1,70 
8. ĐB sông Cửu Long 14,18 228.047 7,40 6,78 

Toàn quốc 17,18 1.416.002 8,30 7,0 

Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Ghi chú:(*) Số liệu năm 2005 là số báo cáo của các địa phương tháng 8/2005. 

Theo chuẩn nghèo mới9, vào cuối năm 2005 cả nước có khoảng 3,9 triệu hộ 
nghèo, chiếm 22% số hộ toàn quốc (xem Đồ thị 1). Vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất 
vẫn là vùng Tây Bắc (42%) và Tây Nguyên (38%), thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ 
(9%).  

 

 

 

                                                 
9 Chuẩn nghèo mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong Quyết định 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005. 
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Đồ thị 1: Tỷ lệ hộ nghèo các vùng (theo chuẩn mới) năm 2005 (%)  
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Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Việt Nam cũng hoàn thành vượt mức Mục tiêu phát triển thiên kỷ (MDG) về 
giảm nghèo từ 58,1% năm 1993 xuống 37,4% năm 1998; 28,9% năm 2002 xuống 
24,1% năm 2004 (theo chuẩn nghèo quốc tế10), được cộng đồng quốc tế đánh giá là 
một trong những quốc gia có tỷ lệ giảm nghèo nhanh và có mô hình tốt về phát triển 
kinh tế vì người nghèo, tức là người nghèo được hưởng lợi từ thành quả phát triển kinh 
tế xã hội. Năm 2005, thu nhập bình quân của 20% nhóm nghèo nhất tăng khoảng 1,5 
lần so với năm 2001. Chi tiêu bình quân của nhóm này tăng 8-9% trong giai đoạn 
2002-2005. Tỷ lệ nghèo theo chuẩn quốc tế trên cả nước và các vùng như sau: 

Bảng 3: Tỷ lệ nghèo theo chuẩn quốc tế11

                    Đơn vị tính: % 
Chỉ tiêu 1998 2002 2004 

Cả nước 37,4 28,9 24,1 
Trong đó chia theo vùng:    
Đồng bằng sông Hồng 29,3 22,4 21,1 
Đông Bắc 64,2 38,4 31,7 
Tây Bắc  68,0 54,4 

                                                 
10 Gồm cả nghèo về lương thực, thực phẩm và nghèo về phi lương thực, thực phẩm 
11 Theo điều tra mức sống hộ gia đình do Tổng  cục Thống kê công bố năm 2004, Chuẩn nghèo theo chi tiêu bình 

quân 1 người/tháng: năm 1998 là 149 nghìn đồng; 2002 là 160 nghìn đồng; 2004 là 178 nghìn đồng.  

8



 
Chỉ tiêu 1998 2002 2004 

Bắc Trung Bộ 48,1 43,9 41,4 
Duyên hải Nam Trung Bộ 34,5 25,2 21,3 
Tây Nguyên 52,4 51,8 32,7 
Đông Nam Bộ 12,2 10,6 6,7 
Đồng bằng sông Cửu Long 36,9 23,4 19,5 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Mặc dù chênh lệch giàu nghèo vẫn có xu hướng gia tăng, nhưng tốc độ gia tăng 
giai đoạn 2002-2004 chậm hơn so với giai đoạn 1993-2002, chủ yếu do các vùng 
nghèo hơn có tốc độ giảm nghèo cao hơn vùng giàu.  
2. Những tồn tại trong lĩnh vực tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo: 

2.1. Về tăng trưởng kinh tế 
(1) Tăng trưởng chưa thực sự vững chắc; nhịp độ tăng trưởng kinh tế còn dưới 

mức khả năng phát triển của đất nước; chất lượng phát triển còn thấp, năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế còn yếu. Tăng trưởng kinh tế những năm qua chưa phát huy được 
hết các nhân tố theo chiều sâu. Năng lực cạnh tranh, năng suất, chất lượng, hiệu quả 
của nền kinh tế còn thấp. Chưa kết hợp thật tốt giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và 
công bằng xã hội, bảo vệ và chăm lo đúng mức cho sự phát triển của con người, bảo vệ 
và cải thiện môi trường sinh thái. 

Đóng góp vào tăng trưởng chủ yếu vẫn là yếu tố vốn và lao động, yếu tố về tiến 
bộ khoa học công nghệ tuy có tăng lên nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ.  

Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vẫn còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát 
triển và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Một số công trình xây dựng lớn, 
quan trọng quốc gia không hoàn thành theo kế hoạch. Năng lực sản xuất một số ngành, 
sản phẩm quan trọng, thiết yếu tăng chậm.   

Môi trường còn ô nhiễm nặng và bị tàn phá nghiêm trọng, chưa có các giải pháp 
hữu hiệu trong giải quyết vấn đề môi trường12. 

(2). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đồng đều và chưa phát huy thế mạnh 
trong từng ngành, từng vùng, từng sản phẩm. Cơ cấu dịch vụ chưa có sự chuyển dịch 
đáng kể, dịch vụ chất lượng cao phát triển chậm. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
nông nghiệp và nông thôn triển khai còn lúng túng, chậm và thiếu tính bền vững. Tỷ 
trọng dịch vụ trong GDP còn thấp và chưa có chuyển biến rõ nét. Các vùng kinh tế 
trọng điểm phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa phát huy được vai trò đầu 
                                                 
12 Chỉ số bền vững môi trường (ESI) năm 2005, Việt Nam đạt 42,3 điểm, đứng thứ 8 trong các nước ASEAN, 
đứng sau cả Mianma, Lào và Căm-pu-chi-a. 
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 kéo kinh tế vùng; chính sách đầu tư và hỗ trợ các vùng kém phát triển chưa đáp 
ứng được yêu cầu. Sự phát triển của các thành phần kinh tế chưa đồng đều. Tỷ lệ 

lao động qua đào tạo còn thấp so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

(3). Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được cụ thể hoá 
và hoàn thiện. Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
còn nhiều vướng mắc. Thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường khoa 
học và công nghệ phát triển chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Quản lý nhà nước đối 
với từng loại thị trường còn nhiều bất cập.  

(4). Một số cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc. Ngoài an ninh lương thực được đảm 
bảo, còn vấn đề an ninh năng lượng, cân đối ngân sách nhà nước, cân đối xuất nhập khẩu, 
dự trữ ngoại tệ chưa thật vững chắc. Nguồn lực đất nước huy động chưa cao và sử dụng 
chưa thật hiệu quả; tỷ lệ thu nội địa còn thấp; cơ cấu chi ngân sách chưa thực sự hợp lý; 
hiệu quả đầu tư và sử dụng tài nguyên của Nhà nước chưa cao. Nợ xấu trong hệ thống 
ngân hàng còn lớn; chất lượng tín dụng thấp, tiềm  ẩn những yếu tố rủi ro. Hoạt động 
ngân hàng cơ chế vừa gò bó vừa buông lỏng nên chưa sát cơ sở sản xuất kinh doanh, 
việc tiếp cận vốn vay của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh còn gặp nhiều khó 
khăn.  

(5). Hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại còn nhiều hạn chế. 
Thiếu lộ trình thật chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chưa gắn kết chặt chẽ tiến 
trình hội nhập với việc hoàn thiện pháp luật, chính sách và chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 
Việc nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, của doanh nghiệp và của toàn bộ nền kinh 
tế chưa theo kịp yêu cầu hội nhập. Tỷ lệ hàng xuất khẩu qua chế biến sâu còn thấp; quy 
mô xuất khẩu nhỏ. 

Môi trường đầu tư chưa đủ hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Chưa thu hút 
được nhiều vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến của các tập đoàn kinh tế lớn; chưa có đầy 
đủ cơ chế để chủ động huy động vốn đầu tư gián tiếp trên thị trường vốn quốc tế. Việc 
giải ngân vốn ODA còn chậm. 

2.2. Về các vấn đề xã hội và xóa đói giảm nghèo 
Các cơ chế, chính sách về văn hoá, xã hội chậm được cụ thể hoá, nhiều vấn đề xã 

hội bức xúc chậm được khắc phục và đẩy lùi.  
Hệ thống giáo dục phát triển chưa cân đối giữa giáo dục nghề nghiệp với giáo 

dục trung học phổ thông và giáo dục đại học; qui mô giáo dục nghề nghiệp còn nhỏ  
bé. Chất lượng giáo dục còn nhiều bất cập, hiệu quả giáo dục còn thấp, chưa đáp ứng 
được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, công tác 
quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo còn hạn chế. 

Khoa học và công nghệ chưa tác động mạnh đến việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội. Cơ chế quản lý khoa học và công nghệ chậm đổi mới và mang 
nặng tính bao cấp. Chất lượng nghiên cứu còn thấp, chưa gắn kết với thực tiễn sản 
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xuất, kinh doanh. Thị trường khoa học, công nghệ chậm được hình thành. Đầu tư 
cho khoa học công nghệ còn phân tán, hiệu quả thấp. 

 

Thành tựu xoá đói giảm nghèo chưa vững chắc; tỷ lệ hộ tái nghèo còn cao; nhiều 
chính sách hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo chưa được thực hiện tốt. Chênh lệch giàu 
nghèo ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn khác so với vùng 
phát triển và đô thị có chiều hướng gia tăng. Việc làm với người lao động ở một số địa 
bàn còn bức xúc. Cơ sở hạ tầng ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. 
Đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số còn thấp kém. 

Những tồn tại về bất bình đẳng còn diễn ra trong xã hội, gây cản trở lớn cho xoá 
đói giảm nghèo và tăng trưởng. Chênh lệch về mức sống giữa các cộng đồng dân cư có 
xu hướng gia tăng. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân còn nhiều bất cập; sản xuất, 
quản lý và sử dụng thuốc chữa bệnh còn nhiều yếu kém, thiếu sót; những vi phạm y đức 
của cán bộ y tế chậm được phát hiện, xử lý kịp thời. Một số tệ nạn xã hội, tội phạm có tổ 
chức có chiều hướng gia tăng chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tai nạn giao thông còn 
nghiêm trọng. 
3. Nguyên nhân của thành tựu và yếu kém 

Những thành tựu và những yếu kém trên có những nguyên nhân khách quan và 
chủ quan, trong đó những nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: 

(1) Nguyên nhân của  thành tựu: 
Thứ nhất, Việt Nam đã kiên trì thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện nhất quán 

chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bước đầu đã hoàn thiện và đồng bộ các chính 
sách và cơ chế quản lý kinh tế - xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách về huy động nội 
lực và thu hút nguồn vốn nước ngoài, chính sách về phát triển nông nghiệp và nông 
thôn, chính sách về thị trường trong nước và xuất khẩu, ... đã phát huy tác dụng tích 
cực đối với quá trình phát triển đất nước.  

Thứ hai, sự quyết tâm cao của Chính phủ; sự năng động, sáng tạo và quyết tâm 
rất lớn của các ngành, các cấp và của toàn dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
kế hoạch 5 năm 2001-2005. Các doanh nghiệp đã từng bước trưởng thành trong cơ chế 
thị trường ngày càng năng động hơn trong việc nắm bắt nhu cầu của thị trường và tổ 
chức sản xuất phù hợp và có hiệu quả. 

Thứ ba, kết quả đầu tư của nhiều năm qua, cùng với sự huy động ngày càng cao 
mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước, đặc biệt là nội lực vào công cuộc phát triển đất 
nước. Trong 5 năm qua, huy động nguồn lực trong tất cả các thành phần kinh tế đạt 
khá, nhất là nguồn vốn trong dân cư góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa đói 
giảm nghèo. Đầu tư của các năm qua đã làm tăng năng lực sản xuất của nhiều ngành, 
có thêm nhiều công nghệ hiện đại, tăng khả năng cạnh tranh của một số ngành, sản 
phẩm  trên thị trường thế giới. 
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 Thứ tư, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chính sách nhằm các 
chính sách về phát triển lĩnh vực xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, 

trong đó có việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo 
(CPRGS). Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và các chương trình 
xã hội khác tiếp tục được triển khai, góp phần đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo. 

(2) Nguyên nhân của các tồn tại, yếu kém:  
Trước hết, tư duy kinh tế chậm đổi mới. Một số vấn đề mang tính lý luận về kinh 

tế như: thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; 
tính độc lập, tự chủ về kinh tế... chưa được làm sáng tỏ, do vậy khi triển khai các công 
việc cụ thể thường rất lúng túng và dẫn đến chậm trễ trong việc thực hiện một số chủ 
trương lớn như sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, đổi mới cơ chế quản lý 
lĩnh vực văn hóa- xã hội... làm chậm việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế...  

Việc thể chế hóa một số chủ trương, nghị quyết của Đảng còn chậm và chưa đồng 
bộ, chưa tạo được môi trường sản xuất kinh doanh ổn định, thông thoáng, chưa bảo 
đảm được sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nhất là giữa kinh tế nhà nước với 
các thành phần kinh tế khác để khuyến khích và khai thác các nguồn lực phát triển; 
một số chính sách thiếu khả thi, hiệu quả thực hiện thấp.  

Hai là, xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, qui mô nền kinh tế nhỏ bé; kết cấu hạ 
tầng kinh tế, xã hội yếu kém; các ngành công nghiệp bổ trợ chưa phát triển, trình độ 
công nghệ và năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất cao. Chính sách, biện pháp để 
khuyến khích huy động tốt nguồn lực trong nước và ngoài nước vào phát triển kinh tế, 
xã hội còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, các yếu tố tiêu cực bên ngoài (giá cả tăng, nhất là 
giá xăng dầu; các vụ kiện bán phá giá...) đã tác động không nhỏ đến hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, xuất, nhập khẩu của Việt Nam.  

Ba là, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính còn chậm, chưa 
đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Quản lý nhà nước về kinh tế- xã hội ở 
các Bộ, ngành, các cấp còn lúng túng, chồng chéo. Cơ chế kiểm tra, kiểm soát việc 
chấp hành các văn bản pháp luật chưa tốt. Chế độ trách nhiệm và quyền hạn của các 
ngành, các cấp và người đứng đầu chưa rõ cả về trách nhiệm và quyền hạn. Việc phân 
cấp và giao quyền, chưa rõ ràng đã gây trở ngại cho việc thực hiện những nhiệm vụ cụ 
thể và tạo những kẽ hở trong quản lý. 

Chất lượng cán bộ nhìn chung chưa được nâng cao cả về mặt tri thức, tư duy, về 
phong cách và ý thức trách nhiệm. Tình trạng tiêu cực, quan liêu, cửa quyền, cục bộ, 
xa dân, thiếu thực tiễn, lãng phí, tham ô, tham nhũng còn nghiêm trọng... đã ảnh hưởng 
xấu đến lòng tin của nhân dân.  

Bốn là, thiếu tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành thực hiện. Tư tưởng chủ 
quan, tự hài lòng với thành tích đã đạt được đã làm giảm ý chí phấn đấu, vươn lên 
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 dành kết quả cao hơn. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ. 
Các giải pháp điều hành kế hoạch chậm đưa vào thực hiện. Một số chủ trương 

chính sách đầu tư đã ban hành nhưng thiếu thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực 
hiện.  

Hiệu lực quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực như: qui hoạch, đất đai, giá cả, 
an toàn giao thông... còn thấp. Công tác qui hoạch chưa phù hợp với cơ chế thị trường, 
chất lượng qui hoạch không cao; công tác quản lý qui hoạch chưa tốt; tính cục bộ và xu 
hướng khép kín trong qui hoạch làm ảnh hưởng đến huy động nguồn lực và sự tham 
gia của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. 

Việc kiểm tra, thanh tra vi phạm ở các ngành, các địa phương và đơn vị cơ sở 
chưa làm thường xuyên và chưa kịp thời và nghiêm túc cũng ảnh hưởng không nhỏ 
đến quá trình thực hiện kế hoạch phát triển. 

Năm là, Các chính sách phát triển xã hội chậm được triển khai, thiếu nhất quán 
giữa các cơ quan Trung ương và địa phương đã gây trở ngại cho quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội. Nhiều chính sách về hỗ trợ hộ nghèo đã được ban hành, nhưng việc tổ 
chức thực hiện còn nhiều bất cập. Một số chính sách hỗ trợ người nghèo còn nặng về 
bao cấp, chưa được sửa đổi, bổ sung. Vẫn tồn tại tư tưởng ỷ lại vào sự trợ giúp của nhà 
nước của một bộ phận hộ nghèo, người nghèo, xã nghèo. Nhiều chính sách chưa sát 
với thực tế địa phương nên chưa đến đúng đối tượng cần thụ hưởng. Vẫn còn một số 
địa phương chưa sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Trung 
ương.  

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG, GẮN VỚI GIẢM 
NGHÈO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 

Tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam vào kinh tế khu vực và thế giới đang được 
thực hiện với tốc độ ngày càng tăng, ngày càng sâu sắc và toàn diện, trong đó có việc thực 
thi cam kết với các nước ASEAN, như thực hiện Hiệp định AFTA, AIA và AICO, thực 
hiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ và tiến tới gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO).  

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho công 
cuộc phát triển kinh tế - xã hội, mặt khác cũng dẫn đến những hình thức rủi ro mới, khó 
dự báo và có quy mô lớn, đó là những tác động tiêu cực đến những ngành có sức cạnh 
tranh thấp của Việt Nam. Tự do hoá thương mại đòi hỏi cao hơn về trình độ tay nghề và 
chất lượng lao động, làm nảy sinh nguy cơ thất nghiệp, giảm thu nhập.  Đa số người 
nghèo Việt Nam có trình độ chuyên môn rất thấp, sống chủ yếu ở các vùng nông thôn và 
làm việc trong các khu vực kinh tế phi chính thức, vì vậy việc đảm bảo cho người nghèo 
được hưởng thụ các kết quả của toàn cầu hoá về kinh tế là một thách thức trong quá trình 
hội nhập. 
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Trong quá trình hội nhập, tăng trưởng bền vững gắn với giảm nghèo là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình tăng 

trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam vẫn chưa gắn kết chặt chẽ với việc 
giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Tư tưởng coi phát triển 
sản xuất, kinh doanh là ưu tiên hàng đầu, dẫn đến xem nhẹ những nguy hại về môi 
trường, xã hội và sức khỏe của người dân còn phổ biến. Nhiều nguồn tài nguyên thiên 
nhiên cạn kiệt dần do việc khai thác bừa bãi và sử dụng thiếu hiệu quả, không có quy 
hoạch của một số vùng và địa phương. Ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở khu vực đô thị 
và công nghiệp (môi trường nước, môi trường không khí, chất thải rắn) có xu hướng 
gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân khu vực xung quanh. Trong khi đó, người 
nghèo là đối tượng xã hội dễ bị tổn thương và ít có khả năng bảo vệ chính họ từ những 
tác động có hại về môi trường và xã hội. 

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho Việt Nam là phải xây dựng được một chính sách 
phát triển kinh tế thích ứng trong bối cảnh hội nhập nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền 
vững gắn với xóa đói giảm nghèo. 

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2006 - 
2010 là:  

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được chuyển biến quan trọng về nâng 
cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng 
kém phát triển. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân. 
Tạo được nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri 
thức. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Nâng cao vị thế của Việt Nam trong 
khu vực và trên trường quốc tế. 

Mục tiêu tổng quát trên được cụ thể hoá thành các nhiệm vụ chủ yếu sau: 
Một là, giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm 

năng và nguồn lực, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc độ tăng trưởng  kinh tế, 
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng của nước đang phát triển có thu nhập thấp13.  

Hai là, chuyển mạnh hơn sang kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên tắc của 
thị trường, hình thành đồng bộ các loại thị trường và hệ thống thể chế kinh tế thị 
trường định hướng XHCN phù hợp với đặc điểm nước ta.  

Ba là, tích cực, chủ động đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế đối 
ngoại gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế. 

 
13 Theo dự báo thì ngưỡng nước có thu nhập thấp năm 2010 có thể nâng lên khoảng 900 USD/người. Như vậy 
đến 2010 mức GDP bình quân đầu đầu người dự kiến đạt 1050-1.100 USD, Việt Nam sẽ đạt được nước có thu 
nhập trung bình. 
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 Bốn là, phát triển biến mạnh mẽ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước và phát triển kinh tế tri thức.  
Năm là, tạo chuyển mạnh trong việc xây dựng văn hóa, trí tuệ, đạo đức và lối 

sống;  nâng cao thể chất và sức khoẻ nhân dân; bảo vệ và cải thiện môi trường sinh 
thái. 

Sáu là, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bình đẳng giới, giải quyết việc làm, 
khuyến khích làm giàu hợp pháp, xóa đói giảm nghèo, phát triển hệ thống an sinh; đẩy 
lùi các tệ nạn xã hội.  

Bảy là, phát huy dân chủ, lấy đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn động lực nhân tố 
có ý nghĩa quyết định, nâng cao hiệu lực của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
tạo bước chuyển rõ rệt về cải cách hành chính, ngăn chặn và  đẩy lùi tệ quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí. 

Tám là, tăng cường quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội, mở rộng 
quan hệ đối ngoại, giữ vững môi trường hoà bình và ổn định, tạo thuận lợi cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

III. NHỮNG VẤN ĐỀ, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỰC HIỆN MỤC TIÊU 
TĂNG TRƯỞNG GẮN VỚI GIẢM NGHÈO TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010. 

Việt Nam đang trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 
năm (2001-2010). Từ nay đến năm 2010, Việt Nam sẽ phấn đấu đưa đất nước ra khỏi 
tình trạng nghèo và kém phát triển, vượt qua nước đang phát triển có thu nhập thấp; 
đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) đến năm 2010 tăng gấp đôi so với năm 2000; 
nâng GDP bình quân đầu người ở mức 640 USD hiện nay lên 1.050-1.100 USD vào 
năm 2010; phấn đấu không còn tình trạng hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 
mới) xuống còn 10-11% vào năm 2010; cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá và 
tinh thần của nhân dân; đạt được bước chuyển biến quan trọng về phát triển bền vững; 
tạo nền tảng tiếp tục đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; giữ vững ổn định chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và 
an ninh quốc gia; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.  

Trên bước đường phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, Việt Nam đang đứng 
trước những thách thức lớn về tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. 
1. Những thách thức về tăng trưởng kinh tế 

Mặc dù có những thành tựu quan trọng trong những năm qua, nhưng Việt Nam 
vẫn đang đứng trước nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. 
Theo đánh giá so sánh của các số liệu gần nhất 2004-2005, năng lực cạnh tranh trong 
kinh doanh BCI của Việt Nam năm 2004/2005 đứng thứ 79/103 nước so sánh, năng 
lực cạnh tranh quốc gia trong so sánh toàn cầu (GCI) mới đứng thứ 77/104, ngay chỉ 
tiêu công nghệ thông tin là lĩnh vực tăng tốc của Việt Nam nhưng mới đứng thứ 
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68/102 nước. Quy mô sản xuất nhỏ bé, năm 2005, tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) ước đạt 53 tỷ USD, chỉ mới chiếm 0,1%GDP toàn cầu; GDP bình quân đầu 

người của Việt Nam vào năm 2005 ước đạt 640 USD, còn rất thấp so với các nước 
phát triển hơn trong khu vực, chưa vượt ra khỏi nhóm các nước có mức thu nhập 
thấp14.  

Hệ thống tài chính, tiền tệ còn những yếu kém, bất cập. Cơ cấu sản xuất trong 
từng ngành, từng lĩnh vực, từng vùng chưa chuyển dịch kịp thời theo sự biến động 
nhanh của nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Tính hiện đại trong công nghệ, 
trong tổ chức sản xuất, trong quản lý doanh nghiệp còn thấp. Mức độ mở cửa của nền 
kinh tế cong hạn chế đạt 3,83%15.  

Kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trình độ công 
nghệ và năng lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ nhìn chung còn lạc hậu khá xa so 
với các nước trong khu vực.  

Mặc khác, thời kỳ 5 năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết đã 
ký kết với các nước và các tổ chức quốc tế. Điều đó sẽ tạo ra những sức ép cạnh tranh 
rất lớn đối với các doanh nghiệp; trong khi đó, khả năng vượt qua thách thức và sức ép 
cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của các doanh nghiệp Việt Nam 
còn thấp so với yêu cầu.  

Bên cạnh đó, nhiều dự báo cho rằng, các thị trường tài chính, tiền tệ và giá cả có 
nhiều khả năng sẽ diễn biến phức tạp hơn, sẽ có những tác động không thuận đến khả 
năng phát triển của Việt Nam nếu không có những đối sách ứng phó hữu hiệu. Cạnh 
tranh thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp với các nước trong khu vực và 
trên thế giới cũng tăng lên. Các vấn đề mang tính toàn cầu như dịch bệnh, ô nhiễm môi 
trường, khan hiếm các nguồn nguyên vật liệu, khoảng cách giàu nghèo,... sẽ trở nên 
gay gắt hơn, tác động mạnh và đa chiều đến sự phát triển và hiệu quả của kinh tế xã 
hội.  
2. Những thách thức về giảm nghèo  

Tuy đạt được một số thành tựu đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và 
các vấn đề xã hội, song Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách 
thức. Kết quả công tác xoá đói giảm nghèo chưa bền vững. Số hộ cận nghèo còn khá 

 
14 Theo đánh giá của ngân hàng thế giới, qui mô GDP và GDP bình quân đầu người năm 2004 của Trung Quốc 

là 1677 tỷ USD và 1272 USD/người, Hàn Quốc là 673 tỷ USD và 14.110 USD/người, Malaysia là 117 tỷ USD 
và 4.674 USD/người, Philippine là 97 tỷ USD và 1.041 USD/người,  Thái Lan là 159 tỷ USD và 2.620 
USD/người,  Inđônêxia là 258 tỷ USD và 1.184 USD/người, Singapo là 107 tỷ USD và 24.841 USD/người.  

   Theo phân loại của Ngân hàng Thế giới (tính theo thu nhập năm 2003): nước thu nhập thấp (LIC) dưới 
765USD; nước thu nhập trung bình thấp (LMC) từ 766-3.035 USD; các nước thu nhập trung bình cao (UMC): 
từ 3.036-9.385 USD; nước thu nhập cao trên 9.386 USD. 

15 Theo số liệu báo cáo của ngân hàng thế giới năm 2005, mức độ tự do kinh tế của Việt Nam thấp hơn so với các 
nước trong khu vực: Malaysia 2,96, Philippine 3,25,  Thái Lan 2,98,  Inđônêxia 3,54, Singapore 1,6 (chỉ số càng 
nhỏ thì mức độ tự do càng cao). 
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 nhiều và nguy cơ tái nghèo còn lớn. Sự phân hoá giàu nghèo giữa các tầng lớp dân 
cư, giữa các vùng đã gia tăng đáng kể. Tỷ lệ nghèo đói ở nông thôn, vùng núi và 

trung du, giữa đồng bào dân tộc ít người và người Kinh còn cao. Khoảng cách chênh 
lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng kinh tế, giữa 
nhóm nghèo và nhóm giàu, có xu hướng tăng. Tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm 
lại. Tình trạng nghèo gắn với quá trình đô thị hoá và di cư cũng đang là vấn đề bức xúc 
cần có những biện pháp xử lý thích hợp và kịp thời. Phạm vi và mức độ tiếp cận một 
số chính sách hỗ trợ người nghèo còn hạn chế. 

Một bộ phận không nhỏ người nghèo, xã nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ 
vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Do quá coi trọng về 
thành tích, ở một số địa phương đã khống chế tỷ lệ nghèo thấp hơn so với thực tế, dẫn 
đến một bộ phận người nghèo chưa tiếp cận được các chính sách về giảm nghèo, gây 
ra những hiểu biết sai lệch về chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc xác định đối 
tượng nghèo ở một số địa phương thiếu chính xác dẫn đến một bộ phận người nghèo 
không được tiếp cận các chính sách, dự án giảm nghèo.  

Cơ chế phân bổ vốn giữa các dự án, giữa các địa phương chưa thực sự rõ ràng, 
minh bạch, chưa đủ căn cứ xác đáng. Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ chưa thật sự phù 
hợp với người nghèo, xã nghèo.  

Việc tổ chức thực hiện chưa tốt ở cấp cơ sở cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của các 
chính sách giảm nghèo. Đội ngũ cán bộ xoá đói giảm nghèo vừa thiếu về số lượng vừa 
yếu về năng lực do phần lớn đội ngũ cán bộ xoá đói giảm nghèo ở xã vẫn là kiêm 
nhiệm, chưa được tập huấn cơ bản. Việc theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình 
chưa được tổ chức một cách có hệ thống và đồng bộ. Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám 
sát, đánh giá chưa thống nhất.  

Giáo dục ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn; chi phí học tập còn cao so với 
khả năng thu nhập của dân cư, nhất là đối với người nghèo. Tỷ lệ nhập học và hoàn 
thành cấp học vẫn ở mức thấp đối với nhóm trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi, con 
em các gia đình có thu nhập thấp và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.    

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là người nghèo, còn một số bất cập. 
Điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người 
còn nhiều khó khăn. Chính sách bảo hiểm y tế, thu viện phí và khám chữa bệnh cho 
người nghèo giải quyết chưa tốt. Chưa có chính sách hỗ trợ về khám chữa bệnh cho 
nhóm cận nghèo. Khả năng huy động các nguồn lực ở các địa phương nghèo để đảm 
bảo thêm kinh phí cho Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo là rất khó khăn. 

Vấn đề môi trường còn khá bức xúc. Hiện tượng khai thác bừa bãi và sử dụng 
lãng phí tài nguyên môi trường, gây nên ô nhiễm và suy thoái môi trường làm mất cân 
đối các hệ các hệ sinh thái đang diễn ra phổ biến. Năng lực và hiệu lực của bộ máy làm 
công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững. 
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 Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Các hoạt động văn hóa thông tin chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đời 

sống xã hội và thị trường. Cuộc đấu tranh chống các thói hư tật xấu, suy thoái đạo đức 
thiếu các biện pháp đồng bộ và chưa mang lại hiệu quả thiết thực...  

 
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ GIẢM NGHÈO 
TRONG THỜI GIAN TỚI 
1. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

Một là, thực hiện nhất quán dân chủ hoá kinh tế, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 
của mọi công dân và doanh nghiệp. Hình thành mặt bằng pháp lý, bảo đảm thật sự bình 
đẳng cho mọi loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh và đầu tư thuộc mọi thành phần 
kinh tế, cả trong và ngoài nước.  

Đẩy nhanh việc sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả và 
sức cạnh tranh. Thực hiện cơ chế thị trường trong việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà 
nước. Tập trung xây dựng một số tập đoàn kinh tế và tổng công ty mạnh, có nhiều chủ sở 
hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối. Xoá bỏ độc quyền kinh doanh. Có cơ 
chế giám sát và chính sách điều tiết đối với những doanh nghiệp có vị thế độc quyền kinh 
doanh. 

Tiếp tục đổi mới kinh tế tập thể, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới trên cơ sở 
tổng kết các đơn vị làm tốt để tạo động lực phát triển, tăng sức hấp dẫn của kinh tế tập 
thể. Đa dạng hoá hình thức sở hữu trong kinh tế tập thể (có sở hữu của pháp nhân, thể 
nhân, tập thể). Phát triển các loại hình doanh nghiệp trong hợp tác xã và các hình thức 
liên hiệp hợp tác xã.   

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế 
tư nhân đầu tư phát triển, không hạn chế về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn. 
Xoá bỏ triệt để mọi hình thức phân biệt đối xử, tôn vinh những người sản xuất, kinh 
doanh giỏi. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp tư nhân lớn, các tập đoàn kinh 
tế tư nhân. 

Tiếp tục đổi mới các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển khu vực kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài. Thực sự coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ 
phận quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bình đẳng như doanh nghiệp Việt Nam 
trong kinh doanh. 

Hai là, phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường phù hợp với 
yêu cầu của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế  

Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Luật Cạnh tranh, bảo đảm cho cơ chế cạnh 
tranh tự do, lành mạnh được vận hành có hiệu quả trên thị trường. Thực hiện tự do hoá 
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 thương mại và đầu tư phù hợp với các cam kết song phương, đa phương và theo 
thông lệ quốc tế. Phát triển mạnh thị trường dịch vụ; nhất là thị trường dịch vụ 

chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn.  
Tập trung phát triển thị trường tài chính theo hướng có cơ cấu hoàn chỉnh, quy 

mô và phạm vi hoạt động rộng, an toàn, được quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo vệ lợi ích 
hợp pháp của mọi đối tượng tham gia đầu tư, chủ động hội nhập thị trường tài chính 
quốc tế. Từng bước phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động nguồn 
lực chủ yếu cho đầu tư phát triển. Tăng cường hoàn thiện thị trường tiền tệ. 

Phát triển thị trường bất động sản, làm cho quyền sử dụng đất chuyển thành hàng 
hoá một cách thuận lợi, đất đai trở thành vốn cho phát triển. Hình thành cơ chế giá bất 
động sản theo thị trường, tiến tới cơ chế một giá.  

Phát triển thị trường lao động đầy đủ và đồng bộ trên cơ sở hệ thống pháp luật 
hoàn chỉnh; tạo môi trường thông suốt để tăng sự gắn kết cung - cầu lao động; đa dạng 
hoá các hình thức giao dịch việc làm. Thực hiện rộng rãi chế độ hợp đồng lao động; 
bảo đảm quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động. 

Phát triển thị trường công nghệ, tạo môi trường mua bán thuận lợi các sản phẩm 
công nghệ, gắn kết hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, phát triển quan hệ 
hợp đồng giữa doanh nghiệp sản xuất với cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ.  

Ba là, thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ tích cực. Triển khai đồng bộ các giải 
pháp huy động các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Hoàn 
thiện chính sách thuế, cải cách hành chính về thuế và phát triển dịch vụ tư vấn thuế; 
thực hiện chương trình giảm thuế quan phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Sử dụng tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát các nguồn lực tài chính. Hoàn chỉnh chính 
sách, cơ chế quản lý tài chính và tài sản công. Tăng cường chức năng giám sát của các 
cấp trong việc phân bổ và giám sát chi tiêu ngân sách nhà nước. Đổi mới nội dung, 
phương pháp và qui trình lập dự toán ngân sách nhà nước theo hướng xây dựng tài 
khoá trung hạn. Mở rộng tài chính đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh 
vực tài chính.  

Đổi mới chính sách tiền tệ. Xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên 
tắc thị trường, tiến tới thực hiện đầy đủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về hoạt 
động ngân hàng, mở rộng nhanh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và 
thanh toán qua ngân hàng. Tiếp tục thực hiện chính sách lãi suất thoả thuận theo 
nguyên tắc thị trường và tiến tới loại bỏ hoàn toàn hạn chế đối với lãi suất ngoại tệ. 
Tiếp tục thực hiện chính sách tỷ giá hối đoái có sự quản lý linh hoạt theo nguyên tắc 
thị trường với biên độ được mở rộng hơn phù hợp với mức độ mở cửa thị trường tài 
chính và năng lực kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Phát triển các tổ chức tín dụng. 
Cải cách và phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.  
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 Bốn là, phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đánh giá lại sức cạnh 
tranh và tiềm lực của nền kinh tế đất nước trong mọi lĩnh vực và ngành hàng để có 

chương trình điều chỉnh lại cơ cấu nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, từ đó xây 
dựng lộ trình hội nhập và cam kết quốc tế. Tập trung đầu tư xây dựng các ngành mũi 
nhọn hướng về xuất khẩu để vươn lên cạnh tranh, xác định vị thế ổn định trên thị trường 
quốc tế và khu vực.  

Phát huy cao độ lợi thế so sánh trong từng ngành, lĩnh vực và sản phẩm, lấy yêu 
cầu chất lượng và giá thành làm thước đo. Thực hiện các biện pháp để tiết kiệm chi phí 
và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khuyến khích cạnh tranh, kiểm soát độc quyền 
trong kinh doanh kết cấu hạ tầng. Giảm gánh nặng thuế và phí cho các doanh nghiệp. 
Tăng cường năng lực sáng tạo kinh tế và cải cách mạnh mẽ chính sách lao động, tiền 
lương, bảo hiểm xã hội. 

Năm là, huy động tối đa và sử  dụng có hiệu quả các nguồn lực. Khai thác mọi 
nguồn lực trong nước để đầu tư. Tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh tạo điều 
kiện thuận lợi cho tất cả các loại hình doanh nghiệp phát triển.   

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp như y tế, giáo dục, đào tạo nghề, 
bảo hiểm xã hội, nghiên cứu khoa học...  

Tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng kinh doanh cho nhà đầu tư thông qua việc 
công khai, minh bạch qui hoạch sử dụng đất, quỹ đất; xây dựng hoặc hỗ trợ xây dựng 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp cùng với hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và ngoài 
hàng rào; đảm bảo các quyền cơ bản theo luật định của các nhà đầu tư đối với đất đai.  

Huy động mạnh mẽ các nguồn lực từ bên ngoài. Đảm bảo nguyên tắc đối xử tối 
huệ quốc, nguyên tắc đối xử quốc gia và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo đầu 
tư thông qua việc thực thi Luật doanh nghiệp thống nhất và Luật đầu tư chung. Tiếp 
tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo lợi thế so sánh với các quốc gia trong khu vực và 
trên quốc tế trong việc thu hút nguồn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài.  

Tiếp tục tranh thủ các nguồn tài trợ ODA, sớm xây dựng chiến lược thu hút và sử 
dụng vốn ODA tập trung vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở các trung 
tâm kinh tế và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để tạo điều kiện cho các 
nhà đầu tư mở rộng đầu tư, kinh doanh. 

Khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài đưa vốn và trí tuệ về nước 
tham gia đầu tư. 

Cùng với các giải pháp huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cần chú trọng 
tới các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực như: hoàn chỉnh các văn bản 
pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua. 
Phân cấp triệt để trong quản lý đầu tư, phù hợp với yêu cầu về cải cách hành chính, 
tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đơn giản hoá về thủ tục đầu tư. Xoá bỏ tình 
trạng “khép kín” trong đầu tư, xây dựng như hiện nay. Tăng cường công tác thanh tra, 
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 kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình đầu tư, từ khâu thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
theo các quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời 

những vi phạm pháp luật; chi phí thất thoát, lãng phí và tiêu cực trong đầu tư, góp phần 
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

Sáu là, phát triển xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao để thúc đẩy tăng trưởng 
GDP, tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu có hàm lượng trí tuệ và hàm lượng công nghệ cao. 
Đặc biệt chú ý đến việc chuyển đổi cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng giảm tỷ trọng 
các mặt hàng xuất khẩu thô và hàng gia công xuất khẩu. Hỗ trợ các doanh nghiệp xâm 
nhập thị trường mới và xuất khẩu mặt hàng mới; Xây dựng chính sách bảo hộ có lựa 
chọn, phù hợp với quy định của WTO.  

Kiềm chế được nhập siêu và đảm bảo cân đối hợp lý nguồn ngoại tệ của nền kinh 
tế. Tiếp tục ưu tiên nhập khẩu vật tư, thiết bị và công nghệ tiên tiến phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong 
nước, đẩy mạnh xuất khẩu.  

Bảy là, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch, đáp 
ứng tốt hơn yêu cầu của việc chỉ đạo và quản lý kinh tế - xã hội. Tăng cường chất 
lượng dự báo và các nghiên cứu về thị trường trong các dự án quy hoạch, bảo đảm phát 
triển chủ động và bền vững. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác 
quy hoạch.  

Tiếp tục đổi mới nội dung kế hoạch, cách thức thông qua và phê duyệt kế hoạch, 
làm cho kế hoạch thực sự trở thành công cụ hướng dẫn, điều hành có hiệu quả. Thực 
hiện quy trình kế hoạch hoá đi từ chiến lược - quy hoạch đến kế hoạch, gắn với thị 
trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt coi trọng việc xây dựng các chỉ tiêu chất 
lượng về phát triển kinh tế và xã hội trong các quy hoạch và kế hoạch. Tăng cường các 
biện pháp kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kế hoạch. Ban hành luật về kế hoạch. 

Tám là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đặc biệt là đổi mới tổ 
chức bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. 

Điều chỉnh lại các quy định về phân cấp trung ương - địa phương, phân cấp giữa 
các cấp chính quyền địa phương theo hướng nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm của 
chính quyền địa phương. Điều chỉnh lại cơ cấu chính quyền địa phương cho phù hợp 
với những thay đổi ở Trung ương theo hướng thu gọn đầu mối và tăng cường vai trò 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.  

Tăng cường quyền chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động, về tổ chức, 
nhân sự và tài chính của các đơn vị sự nghiệp thực hiện dịch vụ công. Thực hiện đầy đủ 
nguyên tắc công khai, dân chủ và phục vụ nhân dân đối với các cơ quan và công chức nhà 
nước.  
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 Điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, trên cơ sở đó quy hoạch, xây dựng 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Hoàn thiện chế 

độ tuyển dụng cán bộ, công chức, thực hiện quy chế mới về đánh giá, khen thưởng, kỷ 
luật đối với cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Tiếp tục cải 
cách chế độ tiền lương. Thực hiện triệt để nguyên tắc công khai hóa hoạt động công 
vụ, nhất là trong các công việc có quan hệ trực tiếp với công dân, trong lĩnh vực tài 
chính, ngân sách; bảo đảm thực hiện kỷ cương của bộ máy. 
2. Các giải pháp về giảm nghèo. 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 đã đề ra mục 
tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 22% năm 2005 xuống còn 10-11% năm 
2010 (trong 5 năm giảm 50% số hộ nghèo); cải thiện đời sống của nhóm hộ nghèo, hạn 
chế tốc độ gia tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và 
nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo.  

Để đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, trước hết cần tạo động lực vươn lên 
làm giàu trong đông đảo các tầng lớp dân cư, khuyến khích các hộ đã thoát nghèo. Tạo 
cơ hội để hộ nghèo tự lực vượt nghèo thông qua các chính sách trợ giúp về phát triển 
cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đất đai, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, 
tiêu thụ sản phẩm... Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn cho người nghèo, nhất là phụ 
nữ về kiến thức và kỹ năng sản xuất kinh doanh. 

Cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo thông qua các 
chính sách về y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, nhà ở, đất ở, hạ tầng phục vụ dân sinh; 
nhà nước hỗ trợ trực tiếp người nghèo các chi phí về giáo dục, dạy nghề (miễn, giảm 
cấp trực tiếp) và y tế (cấp thẻ bảo hiểm y tế). Cải thiện sự tham gia của người dân 
trong quá trình ra quyết định đối với các chương trình dự án, cơ chế chính sách xoá đói 
giảm nghèo, giảm tỷ lệ tái nghèo. 

Đa dạng hoá việc huy động nguồn lực cho giảm nghèo; ưu tiên đầu tư tập trung 
cho các xã, huyện có tỷ lệ nghèo cao. Tăng cường và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 
làm công tác xoá đói giảm nghèo ở xã huyện, đặc biệt là các xã khó khăn, các xã vùng 
sâu, vùng xa; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia về xoá đói và giảm nghèo.   

Xây dựng hệ thống thông tin giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu xoá đói 
giảm nghèo từ Trung ương đến địa phương với sự tham gia của cộng đồng và người 
dân. 

Tăng cường hợp tác quốc tế và cộng đồng, tiếp tục phân cấp trong quản lý, điều 
hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện tốt hơn xã hội hoá trong 
xoá đói giảm nghèo. 
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